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A.    QUY ĐỊNH CHUNG

B.     QUY ĐỊNH CHI TIẾT
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- Nhà trường có quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung  hoặc  thay thế các nội dung trong “Quy định phí và học phí” để đảm bảo tính cập nhập và phù hợp với hoạt động thực 

tế của nhà trường. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh trước khi bắt đầu năm học mới.

- Học sinh đăng ký nhập học và đăng ký tái tục thành công sau khi đã hoàn tất thanh toán tất cả các khoản phí đúng thời hạn (Áp dụng cho cả trường hợp cá nhân hoặc 

công ty thanh toán học phí). Tất cả các vấn đề liên quan đến việc thanh toán học phí sẽ là trách nhiệm của Phụ Huynh với Nhà trường, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm 

với bất kỳ bên thứ 3 nào.

- Học phí có thể điểu chỉnh tăng theo từng năm nhưng không vượt quá 10%/năm. Nhà Trường sẽ thông báo đến phụ huynh trước khi bắt đầu năm học mới.

- Trong trường hợp có những điều khoản có cách hiểu khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo tiếng Việt.

- Phí kiểm tra đầu vào: 2.000.000VNĐ/học sinh. Đóng 01 lần duy nhất khi đăng ký kiểm tra đầu vào tại trường. Phí kiểm tra đầu vào sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do 

nào. 

- Phí ghi danh: 6.000.000VNĐ/học sinh. Đóng 01 lần duy nhất cho cả quá trình học sinh theo học tại trường. Học sinh được yêu cầu đóng 100% phí ghi danh vào bất kể thời 

điểm nhập học nào.

- Phí giữ chỗ: 5.000.000VNĐ là khoản tiền đặt cọc để đảm bảo việc theo học liên tục của học sinh tại trường. Đóng 01 lần duy nhất khi đăng ký nhập học lần đầu tiên tại 

trường.

- Học sinh mới: Phí ghi danh, phí giữ chỗ, học phí, tiền ăn, phí cơ sở vật chất, phí học phẩm. Học sinh tái tục: học phí, tiền ăn, phí cơ sở vật chất và phí học phẩm

*Nếu học sinh chuyển cấp trong cùng cơ sở (có địa chỉ tại 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) sẽ không phải đóng phí ghi danh và phí giữ chỗ, sẽ được 

chuyển qua cấp học mới. và phí giữ chỗ, sẽ được chuyển qua cấp học mới.

1. PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO, GHI DANH VÀ GIỮ CHỖ

2. HỌC PHÍ

I. CÁC KHOẢN PHÍ CHÍNH KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
 HỌC KỲ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

130.000.000

133.000.000

140.000.000

149.000.000

158.000.000

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

167.000.000

174.000.000

181.000.000

188.000.000

196.000.000

Lớp 11

Lớp 12

210.000.000

240.000.000

66.600.000

68.000.000

71.800.000

76.400.000

81.000.000

85.500.000

89.200.000

93.000.000

96.300.000

100.500.000

107.600.000

123.000.000

66.600.000

68.000.000

71.800.000

76.400.000

81.000.000

85.500.000

89.200.000

93.000.000

96.300.000

100.500.000

107.600.000

123.000.000

Cả năm
(08/2025 - 05/2026)

  VNĐ
Học kỳ 1

(08/2025 -12/2025 VNĐ
Học kỳ 2

(01/2026 - 05/2026) VNĐ

- Học phí có thể được đóng theo cả năm học hoặc đóng theo kỳ học.

- Đối với học sinh nhập học muộn sau ngày khai giảng năm học thì học phí sẽ tính theo số ngày học còn lại của năm.



3. TIỀN ĂN

- Tiền ăn được dự tính cho tổng số ngày học dự kiến: 187 ngày/năm học. Số tiền ăn phát sinh tăng/giảm sẽ được cấn trừ/truy thu cho đợt thanh toán phí tiếp theo.

- Tiền ăn có thể được đóng theo cả năm học hoặc đóng theo kỳ học.

- Tiền ăn bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế. Đối với học sinh nhập học muộn sau ngày khai giảng năm học thì tiền ăn sẽ được tính theo số ngày học còn lại của năm.

- Khi học sinh nghỉ học từ 5 ngày trở lên (không kể cuối tuần) phụ huynh thông báo qua email hoặc văn bản cho văn phòng tuyển sinh thời gian nghỉ học của trẻ tối thiểu 

trước 5 ngày (không kể cuối tuần) thì Nhà trường sẽ cấn trừ phí ăn sang kỳ học hoặc năm học tiếp theo

TIỀN ĂN
Cả năm

16.200.000 VNĐ

Học kỳ 1 

8.694.000 VNĐ

Học kỳ 2

8.316.000 VNĐ

Phí cơ sở vật chất: 2.000.000VNĐ/năm học 

Khoản phí này dùng để tu sửa, bảo dưỡng và phát triển cơ sở vật chất của Nhà Trường. Học sinh nhập học vào bất kỳ ngày nào của học kỳ I sẽ đóng 100% phí cơ sở vật 

chất, học sinh nhập học bất kỳ ngày nào của học kỳ II sẽ đóng 50% phí cơ sở vật chất. 

Phí học phẩm:        1.500.000VNĐ/năm học 

Khoản phí này dùng để trang bị các dụng cụ học tập tập thể trong lớp, tài liệu và các học phẩm đặc thù của các bộ môn. Phí học phẩm này không bao gồm sách vở 

và đồ dùng học tập cá nhân.

Học sinh nhập học vào bất kỳ ngày nào của học kỳ I sẽ đóng 100% phí học phẩm, học sinh nhập học bất kỳ ngày nào của học kỳ II sẽ đóng 50% phí học phẩm. 

4. PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ PHÍ HỌC PHẨM

- Là bảo hiểm bắt buộc và mức phí theo quy định hàng năm của Nhà nước, Nhà trường sẽ tạm thu số tiền 700.000 VNĐ/ học sinh.  

- Học sinh đóng 100% mức phí vào đầu mỗi năm học theo thông báo và sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

- Trường hợp học sinh đã có bảo hiểm y tế, phụ huynh cần nộp cho Nhà Trường bản sao của thẻ Bảo hiểm y tế còn thời hạn. Trường hợp Phụ Huynh không chứng minh được 

học sinh đã có bảo hiểm trước thời hạn phải nộp tiền bảo hiểm, Nhà Trường sẽ được quyền tự động mua Bảo hiểm y tế cho học sinh và phụ huynh sẽ phải hoàn trả cho 

Nhà Trường số tiền này.

- Học sinh bắt buộc mặc đồng phục khi đến trường. 

- Đồng phục không được đổi hoặc trả trong bất kỳ trường hợp nào

5. PHÍ ĐỒNG PHỤC

6.      PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

Áo thun

Áo sơ mi

Quần thể dục

Quần/ váy

Tất

Mũ

Áo len

310.000

330.000

350.000

390.000

70.000

140.000

350.000

MỤC
GIÁ SẢN PHẨM

VNĐ
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II. CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN

-  Phí xe đưa đón không được hoàn lại và sẽ không cấn trừ cho bất kỳ trường hợp nào kể cả vắng học hoặc thay đổi địa điểm đón dẫn đến tuyến đường có khoảng cách 

ngắn hơn. 

- Trường hợp thay đổi địa điểm đưa đón dẫn đến tuyến đường xa hơn Phụ Huynh sẽ thanh toán phần chênh lệch

- Phí xe đưa đón không bao gồm chi phí qua trạm thu phí. Nhà trường sẽ phụ thu thêm chi phí phát sinh nếu xe đưa đón qua trạm thu phí để vào địa điểm đón trả học sinh. 

- Nhà trường có quyền thay đổi lịch trình đón trả học sinh trong bất kỳ trường hợp nào. Nhà trường sẽ thông báo lịch thay đổi xe đưa đón trước 1 ngày (nếu có).
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1. PHÍ XE ĐƯA ĐÓN

1 chiều

2 chiều

1 chiều

2 chiều

1 chiều

2 chiều

7.728.000

14.490.000

8.694.000

15.456.000

9.660.000

16.422.000

14.400.000

27.000.000

16.200.000

28.800.000

18.000.000

30.600.000

7.392.000

13.860.000

8.316.000

14.784.000

9.240.000

15.708.000

0 - 4 km

4 km – 7 km

7 km – 10 km

KHOẢNG CÁCH TUYẾN
HỌC KỲ 1

VNĐ
CẢ NĂM

VNĐ
HỌC KỲ 2

VNĐ

Dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ được áp dụng trong trường hợp phụ huynh không thể đón trẻ đúng giờ và tối đa đến 19:00 hàng ngày. Phí dịch vụ sẽ được tự động tính sau 17:00 

và được tính theo giờ (Không tính theo phút). Mức phí cụ thể như sau: 

- Từ 17h00 - 18h00 mức phí là 150.000VNĐ/giờ

- Sau 18h00 mức phí là 300.000VNĐ/giờ

2. DỊCH VỤ GIỮ TRẺ NGOÀI GIỜ

Nhà trường sẽ cung cấp danh sách các sách giáo khoa theo chương trình Việt Nam và sách theo chương trình tiếng Anh vào đầu mỗi năm học. Phụ huynh có thể đăng 

ký mua sách tại Nhà Trường  theo mức giá niêm yết của nhà xuất bản nếu có nhu cầu.

*Không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào

3. PHÍ SÁCH

Các chuyến tham quan, dã ngoại hằng năm nhằm giúp học sinh được trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học. Khoản phí này sẽ được thông báo và thu

phí riêng (nếu có).

4. PHÍ DÃ NGOẠI

Các chương trình ưu đãi khi thanh toán học phí:

5. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Đóng phí sớm Tất cả học sinh 5% Áp dụng cho học sinh đóng học phí cả năm trước 30/03/2025

CHIẾT KHẤU THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN

Gia Đình Anh/chị/em ruột 5% Áp dụng cho học sinh có học phí thấp hơn.

Ưu đãi nhóm

Dành cho nhóm từ 3 
- 5 học sinh đăng ký 
nhập học mới cùng 
1 thời điểm (trong 

vòng 30 ngày). 

5% - 7%
Nhóm 3 học sinh ưu đãi 5% học phí/học sinh.

Nhóm 4 học sinh ưu đãi 6% học phí/học sinh.

Nhóm 5 học sinh trở lên ưu đãi 7% học phí/học sinh.
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Phụ huynh có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí cho nhà trường đúng hạn. Thời gian thanh toán cụ thể như sau:

1. THỜI HẠN THANH TOÁN

III. THANH TOÁN

Trước 30/11/2025

Trước 31/05/2025

Trước 31/05/2025

05/2026

12/2025

05/2026

01/2026

08/2025

08/2025

Học phí Kỳ 2

Học phí Kỳ 1

Học phí cả năm

HỌC KỲ BẮT ĐẦU KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ
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Lưu ý: 

- Nhà Trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ chuyển khoản do lỗi của ngân hàng hoặc phụ huynh chuyển sai số tài khoản

- Phí ngân hàng do người chuyển khoản thanh toán.

- Phụ huynh có nhu cầu xuất hoá đơn tài chính vui lòng thông báo và điền thông tin theo mẫu của Nhà Trường ngay khi thanh toán học phí.  

Thanh toán học phí chuyển khoản bằng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ).

2. CHẬM THANH TOÁN

3. HÌNH THỨC THANH TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANNE HILL THT
 
112002984095

TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - VIETINBANK (CHI NHÁNH THỦ ĐỨC - PGD. METRO)

Vietinbank: ICBVVNVX947

Mã học sinh_Họ & tên học sinh_Thanh toán học phí_kỳ…/cả năm

BÊN NHẬN

SỐ TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG

SWIFT CODE

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

- Nếu các khoản thanh toán không được thực hiện đúng hạn, khoản phạt 0.05%/ngày sẽ được áp dụng trên số tiền chậm thanh toán. 

- Trong trường hợp các khoản thanh toán và khoản phạt vẫn không được đóng trước khi học kỳ hoặc năm học mới bắt đầu, Nhà Trường có quyền giữ bảng điểm, học bạ 

và ngừng cung cấp dịch vụ học tập cho học sinh cho đến khi nhà trường nhận đủ phí và phí chậm thanh toán.

HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:



Đối tượng áp dụng. Tất cả Phụ huynh đăng ký gói dịch vụ tại Trường Song ngữ Anne Hill.

Thẻ tín dụng Sacombank.

12 tháng.

0%.

Trả góp 100% học phí.Hình thức thanh toán.

Phương thức.

Lãi suất.

Thời gian.

4.  THÔI HỌC VÀ HOÀN PHÍ

Lưu ý: 

- Số tiền hoàn trả sẽ được chuyển lại cho cá nhân hoặc công ty đã thanh toán học phí trước đó bằng Việt Nam đồng được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua 

tài khoản của Ngân hàng tại Việt Nam.  

- Phí và học phí sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.

- Trong trường hợp Nhà Trường phải đóng cửa vì lý do bất khả kháng, bao gồm cả dịch bệnh bùng phát và thiên tai, Nhà Trường sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào.

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ

STT

1

3

2

4

5

6

7

 

Các khoản phí

Phí kiểm tra đầu vào

Không hoàn lại

Hoàn lại 100% Hoàn lại theo ngày

Hoàn lại 100%

Hoàn lại 100%

Nếu Phụ Huynh thông báo trước ngày 31/05: Hoàn lại 100%

Nếu Phụ Huynh thông báo sau ngày 31/05: Không hoàn lại 

Phụ huynh thông báo trước ngày 31/05, hoàn lại 100% khi đã 
thanh toán học phí theo năm đầy đủ và đúng hạn

Phụ huynh thông báo sau ngày 31/05, hoàn lại 75% học phí ngày học 
còn lại nếu Phụ huynh đóng học phí theo năm và nộp đơn nghỉ học 
trước 60 ngày theo quy đinh.

Phí giữ chỗ sẽ được hoàn trả một trong các trường hợp:

1. Học sinh thôi học: Phụ huynh vui lòng nộp “Đơn xin thôi học” 
và vui lòng thông báo email hoặc văn bản cho văn phòng tuyển sinh 
tối thiểu trước 60 ngày  học cuối cùng của học sinh.
2. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học tại Nhà Trường.

 

Không hoàn lại

Không hoàn lại

Hoàn lại theo ngày

Không hoàn lại

Không hoàn lại

Phí Ghi danh

Phí giữ chỗ

Phí xe đưa đón

Học phí

Phí ăn

Phí cơ sở vật chất

Phí bảo hiểm y tế

Trường hợp thôi học trước ngày nhập học Trường hợp thôi học sau ngày nhập học

Không hoàn lại

Không hoàn lại

8

HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP: 

Chương trình ưu đãi đồng hành cùng Phụ huynh của Trường Song ngữ Anne Hill hợp tác cùng với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

NỘI DUNG ƯU ĐÃI CHI TIẾT
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